  MẪU 01. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

Tỉnh/vùng: Cà Mau, ngày 05 tháng 12 năm 2018.
1. Diện tích gieo trồng và dự báo năng suất cây lúa, rau màu:
Lúa vụ Mùa, lúa vụ Đông Xuân và rau màu  năm 2018:
	Loại cây trồng
	DT. kế hoạch (ha)
	DT. gieo trồng đến đến thời điểm báo cáo (ha)
	DT. Thu hoạch (ha)


	DT. mất trắng (ha)
	Ước NS (tạ/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Do thiên tai
	Do sâu bệnh
	
	

	Lúa vụ mùa (lúa mùa + lúa tôm)
	43.000
	44.502,68
	
	
	
	
	

	Lúa vụ Đông Xuân
	36.400
	35.020
	
	
	
	
	

	Rau màu
	6.000
	9.010
	7.821
	
	
	220
	


2. Tình hình sâu bệnh hại:

2.1. Tình hình sâu bệnh hại  trên cây lúa:

Lúa mùa:

Diện tích nhiễm SVGH 65 ha (sâu đục thân 25 ha, chuột 40 ha), lũy kế 985 ha; Diện tích đã trừ 65 ha (sâu đục thân 25 ha, chuột 40 ha), lũy kế 955 ha.

- Sâu đục thân: Nhiễm 25  ha (UM) lũy kế 255 ha; Mật số trung bình 5% dảnh, cao 10% dảnh; Cần trừ 25 ha, đã trừ 25 ha, lũy kế diện tích đã trừ 255 ha. 

- Chuột: Nhiễm 40 ha (UM) lũy kế 430 ha; Tỉ lệ bệnh trung bình 3%, cao 5% dảnh; Cần trừ 40 ha, đã trừ 40 ha, lũy kế diện tích đã trừ 430 ha.

         Lúa tôm:

Diện tích nhiễm SVGH 630 ha (bọ trĩ 80 ha, lem lép hạt 200 ha, chuột 350 ha), lũy kế 3.375 ha; Diện tích đã trừ 630 ha (bọ trĩ 80 ha, lem lép hạt 200 ha, chuột 350 ha), lũy kế 3.375 ha:

- Bọ trĩ: Nhiễm 80 ha (TB), lũy kế 1.300 ha, mật độ trung bình 1.500 con/m2, cao 2.500 con/m2; Cần phòng trừ 80 ha, đã phòng trừ 80 ha, lũy kế diện tích đã trừ 1.300 ha. 

- Bệnh lem lép hạt: Nhiễm 200 ha (TB), lũy kế 650 ha, tỷ lệ trung bình 10%, cao 15% ; Cần phòng trừ 200 ha, đã phòng trừ 200 ha, lũy kế diện tích đã trừ 650 ha. 

- Chuột: Nhiễm 350 ha (UM) lũy kế 650 ha; Tỉ lệ bệnh trung bình 2%, cao 3% dảnh; Cần trừ 350 ha, đã trừ 350 ha, lũy kế diện tích đã trừ 650 ha.

Lúa Đông Xuân:

Diện tích nhiễm SVGH 1.998 ha (ốc bươu vàng 1.000 ha, bọ trĩ 445 ha, bệnh đạo ôn 419 ha, sâu phao 30 ha, sâu cuốn lá nhỏ 40 ha, chuột 64 ha ) lũy kế 7.907 ha; Diện tích đã trừ 1.998 ha (ốc bươu vàng 1.000 ha, bọ trĩ 445 ha, bệnh đạo ôn 419 ha,sâu phao 30 ha, sâu cuốn lá nhỏ 40 ha, chuột 64 ha ); lũy kế 7.907 ha:

- Ốc bươu vàng: Nhiễm 1.000 ha (TVT 950 ha, UM 50 ha) lũy kế 4.435 ha, mật độ trung bình 2 con/m2, cao 3 con/m2; Cần phòng trừ 1.000 ha, đã phòng trừ 1.000 ha, lũy kế diện tích đã trừ 4.435 ha. 

- Bọ trĩ: Nhiễm 445 ha (TVT 395 ha,TB 20 ha, UM 20 ha, CM 10 ha) lũy kế 1.537 ha, mật độ trung bình 1.500 con/m2, cao 2.500 con/m2; Cần phòng trừ 397 ha, đã phòng trừ 397 ha, lũy kế diện tích đã trừ 1.537 ha. 

- Bệnh đạo ôn: Nhiễm 419 ha (TVT 258 ha,TB 110 ha, UM 35 ha,CM 16 ha) lũy kế 1.079 ha, tỷ lệ trung bình 5 %, cao 10%; Cần phòng trừ 419 ha, đã phòng trừ 419 ha, lũy kế diện tích đã trừ 1.079ha. 

- Sâu phao: Nhiễm 30 ha  (UM) lũy kế 162 ha, mật độ trung bình 10 con/m2, cao 20 con/m2; Cần phòng trừ 30 ha, đã phòng trừ 30 ha, lũy kế diện tích đã trừ 162 ha. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Nhiễm 40 ha (TB) lũy kế 140 ha, mật độ trung bình 15 con/m2, cao 25con/m2; Cần phòng trừ 40 ha, đã phòng trừ 40 ha, lũy kế diện tích đã trừ 140 ha. 

- Chuột: Nhiễm 64 ha (TB 60 ha, CM 4 ha) lũy kế 109 ha; Tỉ lệ bệnh trung bình 2%, cao 3% dảnh; Cần trừ 64 ha, đã trừ 64 ha, lũy kế diện tích đã trừ 109 ha.

Nhận xét: Trong tuần mưa nắng xen kẽ, mưa ít, thuận lợi cho sự sinh trưởng của lúa mùa, lúa tôm và lúa Đông Xuân; SVGH ở mức nhẹ. 
2.2. Tình hình sâu bệnh hại trên rau màu các loại: 
Diện tích nhiễm SVGH 18,5 ha, lũy kế 1.097,7 ha; Đã trừ 18,5 ha, lũy kế 1.097,7 ha.                                                     
- Cải các loại: Diện tích nhiễm 10 ha (bọ nhảy 4 ha, sâu xanh 2 ha, sâu khoang 1ha, rầy mềm 3 ha), lũy kế 672,2 ha; Đã trừ 9 ha, lũy kế 672,2 ha. 

- Dưa-Bầu-Bí: Diện tích nhiễm 8,5 ha  sâu xanh 4,5 ha, ruồi đục trái 3 ha, bệnh sương mai 1ha), lũy kế 234,5 ha; Đã phòng trừ 8,5 ha, lũy kế 234,5 ha.

 Nhận xét: 
Trên cải các loại: Bọ nhảy gây hại ở mức nhẹ - trung bình; Sâu xanh, sâu khoang, rầy mềm gây hại ở mức nhẹ.

 Trên Dưa-Bầu-Bí:   Bệnh sương mai, ruồi đục trái rầy mềmgây hại ở mức nhẹ.

                                                                                        Cán bộ dự báo
 (Đã ký)
                                                                                    Trương Thanh Quốc
